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Tóm tắt. Giáo dục sức khoẻ sinh sản cần chú trọng phát triển năng lực giải quyết vấn đề 

của học sinh thông qua các tình huống thực tiễn. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xác 

định địa chỉ tích hợp, xây dựng chủ đề tích hợp giáo dục sức khoẻ sinh sản trong chương 

chương “Sinh sản” - Sinh học 11, từ đó đánh giá hiệu quả nâng cao năng lực giải quyết vấn 

đề cho học sinh tại tỉnh Trà Vinh. Một nghiên cứu can thiệp được tiến hành trên 160 học 

sinh (17 tuổi) tại hai trường THPT của tỉnh Trà Vinh. Rubric được sử dụng để đánh giá 

năng lực giải quyết vấn đề của người học. Nghiên cứu đã xây dựng được hai chủ đề tích 

hợp giáo dục sức khoẻ sinh sản trong chương “Sinh sản”, Sinh học 11, hình thành và phát 

triển được năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Từ những kiến thức, kĩ năng liên quan 

đến sức khoẻ sinh sản học sinh thu nhận được qua hai chủ đề, nhờ phương pháp dạy học 

giải quyết vấn đề theo chu trình đã giúp học sinh phát triển khả năng tìm hiểu và phát hiện 

vấn đề; thu thập và phân tích thông tin, tìm ra kiến thức liên quan đến vấn đề; lập kế hoạch 

thực hiện giải pháp; đề xuất, lựa chọn giải pháp; thực hiện giải pháp; đánh giá và điều chỉnh 

giải pháp; vận dụng trong tình huống liên quan đến sức khoẻ sinh sản trong thực tiễn. Điểm 

cho từng tiêu chí của năng lực giải quyết vấn đề của học sinh lớp thực nghiệm cao hơn hẳn 

so với ở lớp đối chứng (P < 0,05) ở từng tình huống, cũng như sau khi kết thúc hai chuyên 

đề. Như vậy, tích hợp giáo dục sức khoẻ sinh sản theo hai chủ đề đã thiết kế giúp nâng cao 

năng lực giải quyết vấn đề của học sinh lớp 11 tại tỉnh Trà Vinh. 

Từ khóa: sức khoẻ sinh sản, năng lực giải quyết vấn đề, Sinh học 11, Trà Vinh 

1.   Mở đầu  

Nhận thức, hành vi liên quan đến sức khoẻ sinh sản ở học sinh trung học phổ thông 

(THPT) (16 - 18 tuổi) còn nhiều thách thức, đặc biệt trong giai đoạn bùng nổ về sử dụng các 

thiết bị công nghệ và internet. Do đó, việc tiếp cận thông tin, quan điểm sống thông qua phương 

tiện truyền thông và mạng xã hội ở học sinh ngày càng trở nên phổ biến [1]. Nhiều nghiên cứu 

đã chỉ ra rằng, thanh thiếu niên ở nhiều nước đang phát triển có nguy cơ mắc nhiễm khuẩn lây 

truyền qua đường tình dục và HIV và mang thai không an toàn cao [2]. Mỗi tuần, có khoảng 

5.500 phụ nữ/trẻ em gái từ 15 - 24 tuổi bị nhiễm HIV. Khoảng một nửa số người bị nhiễm HIV 

hiện nay là nữ giới ở các nước đang phát triển trong độ tuổi 15 - 24 [3]. Ngoài ra, ở các nước 
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đang phát triển, tỉ lệ sử dụng biện pháp tránh thai ở vị thành niên thấp, tỉ lệ kết hôn sớm cao, độ 

tuổi quan hệ tình dục lần đầu đang trở nên sớm hơn [4, 5]. 

Để cải thiện tình trạng này, các nghiên cứu can thiệp về sức khỏe sinh sản dành cho vị 

thành niên nhằm tác động đến các hành vi liên quan đến sức khoẻ sinh sản ở các nước đang phát 

triển đang ngày càng phổ biến. Các chương trình tại trường học mang lại hiệu quả cao trong 

giáo dục sức khỏe sinh sản và tình dục [6-9]. Ở trong nước, một số nghiên cứu can thiệp về sức 

khoẻ sinh sản đã được tiến hành. Nghiên cứu được tiến hành trên 100 học sinh 17 tuổi tại huyện 

Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã cho thấy học sinh có sự gia tăng đáng kể về kiến thức liên quan đến 

các phương pháp tránh thai, nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS (P < 0,001) 

[10]. Nghiên cứu được thực hiện trên 400 học sinh dân tộc thiểu số tại tỉnh Điện Biên cho thấy 

mặc dù trình độ hiểu biết về sức khỏe sinh sản của học sinh phổ thông dân tộc thiểu số còn kém, 

nhưng tỉ lệ học sinh hiểu đầy đủ các dấu hiệu dậy thì, thời điểm rụng trứng trong chu kì kinh 

nguyệt, sử dụng các biện pháp tránh thai và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tăng lên rõ rệt 

và đạt ít nhất 90% sau tham gia các hoạt động ngoại khóa về sức khỏe sinh sản (P < 0,05) [11].  

Tuy nhiên, các nghiên cứu can thiệp phần lớn chú trọng cung cấp kiến thức, kĩ năng, chưa 

chú trọng đến việc nâng cao năng lực giải quyết vấn đề liên quan đến sức khoẻ sinh sản cho 

người học. Hiện nay, kiến thức, kĩ năng liên quan đến sức khoẻ sinh sản không phải là môn học 

riêng và không bắt buộc trong chương trình phổ thông hiện hành. Do đó, để nâng cao năng lực 

giải quyết vấn đề cho học sinh, thực hiện dạy học tích hợp giáo dục sức khoẻ sinh sản trong các 

môn học là cần thiết. Dạy học tích hợp là xu thế chung của giáo dục phổ thông, trong đó, giáo 

viên đóng vai trò tổ chức và hướng dẫn để học sinh biết tổng hợp những kiến thức, kĩ năng cần 

thiết nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập, tình huống thực tế đời sống, thông qua đó hình 

thành những kiến thức, kĩ năng mới và phát triển được những năng lực cần thiết [12]. Vì vậy, 

nghiên cứu này sẽ tiến hành tích hợp giáo dục sức khoẻ sinh sản vào chương Sinh sản, chương 

trình Sinh học 11 nhằm nâng cao năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. 

Trà Vinh là một tỉnh nằm ở phía đông nam Đồng bằng sông Cửu Long với hơn 30% dân số 

là dân tộc Khmer [13]. Hiện tại toàn tỉnh Trà Vinh có tổng cộng 35 trường THPT. Trong đó, 

một số trường, học sinh còn gặp nhiều khó khăn do nền kinh tế còn chưa phát triển. Nghiên cứu 

trên 198 học sinh khối 11 (17 tuổi) được chọn ngẫu nhiên từ 3 trường THPT trong tỉnh Trà Vinh 

cho thấy tỉ lệ học sinh đã được học các chủ đề giáo dục giới tính chỉ chiếm 5,6%. 80,8% học 

sinh tự đánh giá hiểu biết của mình về sức khoẻ sinh sản và bình đẳng giới còn thấp. 94,4% học 

sinh rất mong muốn được tìm hiểu về chủ đề này. Tuy nhiên, mới chỉ có 23,3% giáo viên đã 

tích hợp nội dung giáo dục giới tính trong giảng dạy môn Sinh học [14]. Như vậy, những kiến 

thức về giáo dục sức khoẻ sinh sản cần được tích hợp trong nhà trường, đặc biệt là môn Sinh 

học. Do đó, nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá hiệu quả của tích hợp giáo dục sức 

khoẻ sinh sản cho học sinh tại tỉnh Trà Vinh, xác định địa chỉ tích hợp giáo dục sức khoẻ sinh 

sản trong chương “Sinh sản” - ` giúp học sinh thay đổi nhận thức và nâng cao năng lực giải 

quyết vấn đề.   

2.    Nội dung nghiên cứu  

2.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu  

Thực hiện nghiên cứu trên 160 học sinh, khối 11 (17 tuổi) thuộc 2 trường THPT: 87 học 

sinh trường THPT Hòa Lợi, huyện Châu Thành, 73 học sinh trường THPT Hòa Minh, huyện 

Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh. Số lượng học sinh đáp ứng cỡ mẫu cho nghiên cứu can thiệp [15]. 

2.1.2. Phương pháp chọn mẫu  

Các trường được chọn theo phương pháp ngẫu nghiên giản đơn. Học sinh được chọn theo  
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phương pháp ngẫu nhiên hệ thống theo lớp. Học sinh được giải thích rõ mục tiêu của nghiên 

cứu và có quyền dừng tham gia nghiên cứu tại bất kì thời điểm nào.   

2.1.3. Phương pháp can thiệp  

Tiến hành can thiệp tích hợp giáo dục sức khoẻ sinh sản tại trường THPT Hòa Lợi (huyện 

Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) và THPT Hòa Minh (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh). Mỗi 

trường có 1 lớp đối chứng (không dạy học tích hợp) và 1 lớp thực nghiệm (dạy học tích hợp). 

Giáo viên tiến hành giảng dạy cho học sinh là những giáo viên đã có kinh nghiệm giảng dạy lâu 

năm. Các phương pháp dạy học sử dụng chủ yếu là nêu và giải quyết vấn đề; dạy học tìm tòi - 

khám phá khoa học với nhiều kĩ thuật và công cụ dạy học phong phú. Giáo án được phê duyệt 

bởi Trung tâm Giáo dục Sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình, Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội. Thời lượng can thiệp là 180 phút (4 tiết).  

2.1.4. Phương pháp điều tra giáo viên sau khi can thiệp 

Sử dụng bộ câu hỏi điều tra gồm: dạy học tích hợp có tác dụng rèn luyện tính tích cực, trí 

thông minh sáng tạo cho học sinh không, có làm tăng hứng thú học tập không, có giúp học sinh 

phát triển năng lực giải quyết vấn đề không; trong giờ học, học sinh có sôi nổi, hứng thú tham 

gia vào các hoạt động học tập không; học sinh có nắm vững kiến thức, vận dụng vào giải quyết 

các vấn đề học tập không. Bộ câu hỏi được xây dựng bởi các chuyên gia thuộc Trung tâm Giáo 

dục Sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

2.1.5. Phương pháp đánh giá năng lực giải quyết vấn đề 

Dựa trên sự tham khảo các nghiên cứu đã được công bố [16], nhóm nghiên cứu đã xác định 

các biểu hiện của năng lực giải quyết vấn đề và xây dựng bộ tiêu chí, công cụ đánh giá ở các 

mức độ khác nhau. Bộ công cụ Rubric gồm 5 thành tố: (1) tìm hiểu và phát hiện vấn đề, (2) thiết 

lập kiến thức vấn đề (thu thập và phân tích thông tin, tìm ra kiến thức liên quan đến vấn đề), (3) 

lập kế hoạch thực hiện giải pháp, (4) đánh giá và phản ánh giải pháp, (5) Điều chỉnh và vận 

dụng trong tình huống mới. Từ 5 thành tố này, chúng tôi thiết kế 10 tiêu chí, mỗi tiêu chí gồm 3 

mức độ đánh giá (Bảng 1). 

Trong quá trình dạy các chủ đề tích hợp, giáo viên đưa ra các tình huống cụ thể để học sinh 

giải quyết. Ở lớp đối chứng, học sinh không được học chủ đề tích hợp giáo dục sức khoẻ sinh 

sản, không được hướng dẫn quy trình giải quyết vấn đề.  

Rubric dành cho giáo viên để quan sát các tiêu chí thông qua hoạt động học tập của học 

sinh ở lớp đối chứng và lớp thực nghiệm theo từng tình huống và tính giá trị trung bình sau khi 

dạy 2 chủ đề. Rubric dành cho học sinh được sử dụng để học sinh tự đánh giá ở lớp thực nghiệm 

và lớp đối chứng theo từng tình huống và tính giá trị trung bình sau khi dạy xong 2 chủ đề. 

2.1.6. Phương pháp xử lí số liệu thống kê  

Tất cả số liệu được kiểm tra, làm sạch trước khi nhập và phân tích kết quả. Kết quả được 

phân tích bằng phần mềm Excel 2010 hoặc SPSS 16.0. Các biến định lượng được trình bày dưới 

dạng số trung bình ± độ lệch chuẩn (𝑋 ̅ ±  𝑆𝐷) hoặc trung vị (25th - 75th percentiles). Các biến định 

lượng được so sánh bằng kiểm định Student t-test đối với biến phân phối chuẩn; kiểm định 

Man-Whitney-U-test đối với các biến phân phối không chuẩn. Các giá trị có ý nghĩa thống kê 

khi P < 0,05 theo 2 phía. 

Bảng 1. Rubric đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của người học 

Tiêu chí  
Mức độ 1  

(0 điểm) 

Mức độ 2  

(5 điểm) 

Mức độ 3  

(10 điểm) 

1. Phát hiện và nêu được tình huống 

có vấn đề trong học tập và thực tiễn 

Không phát hiện 

được vấn đề 

Phát hiện được một 

phần vần đề 
Phát hiện được 

2. Phân tích được tình huống có Không phân Phân tích được một Phân tích được đầy 
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vấn đề trong học tập và thực tiễn tích được tình 

huống 

phần đủ tình huống 

3. Lập kế hoạch và đề xuất 

phương án giải quyết một số vấn 

đề đơn giản 

Không lập 

được kế hoạch 

Lập được kế hoạch 

nhưng kế hoạch chỉ 

giải quyết được một 

phần vấn đề 

Lập được kế hoạch và 

giải quyết được hoàn 

toàn vấn đề 

4. Thu thập và làm rõ các thông 

tin cần sử dụng để giải quyết vấn 

đề 

Không nêu 

được kiến thức 

liên quan 

Nêu được một phần 

kiến thức liên quan 

Nêu được tất cả các 

kiến thức liên quan 

5. Kết hợp sử dụng kiến thức các 

môn học liên quan để giải quyết 

vấn đề 

Không có sự 

kết nối với các 

môn học khác 

Có sự kết nối nhưng 

không đầy đủ 
Có sự kết nối đầy đủ  

6. Đề xuất và phân tích được một 

số giải pháp giải quyết vấn đề đặt 

ra 

Không đề xuất 

được giải pháp 

Đề xuất được một số 

giải pháp nhưng không 

phân tích được 

Đề xuất và phân tích 

được giải pháp đưa ra 

một cách đầy đủ 

7. Lựa chọn giải pháp phù hợp Không lựa chọn 

được giải pháp 

Lựa chọn được giải pháp 

nhưng chưa phù hợp 

Lựa chọn được giải 

pháp phù hợp 

8. Thực hiện thành công giải pháp 

đã lựa chọn 

Không thực hiện 

được giải pháp 

Thực hiện được một 

phần giải pháp 

Thực hiện thành công 

giải pháp 

9. Biết phân tích, đánh giá tính 

hiệu quả của giải pháp đã lựa 

chọn 

Không đánh 

giá được hiệu 

quả 

Đánh giá được hiệu 

quả nhưng không phân 

tích được 

Phân tích, đánh giá 

tính hiệu quả của giải 

pháp 

10. Biết điều chỉnh phương pháp 

giải quyết vấn đề đã thực hiện để 

vận dụng được trong bối cảnh mới 

Không có sự 

khái quát hoá 

giải pháp 

Khái quát hoá giải pháp 

nhưng chưa đầy đủ, 

chưa vận dụng được 

Khái quát đầy đủ giải 

pháp, có thể vận dụng 

trong bối cảnh mới 

2.2. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

2.2.1. Xây dựng chủ đề tích hợp giáo dục sức khoẻ sinh sản vào chương “Sinh sản”, Sinh học 11 

Tiến hành phương pháp tích hợp nội môn, xây dựng chủ đề tích hợp giáo dục sức khoẻ sinh 

sản vào chương “Sinh sản”, Sinh học 11 gồm 5 bước (Hình 1). Từ mục tiêu giáo dục, các nội 

dung giáo dục sức khoẻ sinh sản được lựa chọn phù hợp với từng địa chỉ trong chương “Sinh 

sản”, Sinh học 11 (Bảng 2) theo 2 chủ đề học tập đã được xây dựng: 

-  Chủ đề 1: “Cơ chế điều hòa sinh sản và giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên” 

- Chủ đề 2: “Điều khiển sinh sản ở động vật và kế hoạch hoá gia đình”. 

Mỗi chủ đề được phân tích dựa trên các câu hỏi sau: Đối tượng Sinh học cần nghiên cứu 

trong chủ đề này là gì? Vai trò, đặc điểm, cơ chế hoạt động của đối tượng đó là gì? Sự hiểu biết 

về đối tượng Sinh học sẽ giúp học sinh giải quyết được vấn đề gì trong thực tiễn? Sự hiểu biết 

về đối tượng đó giúp học sinh giải quyết được những vấn đề liên quan đến giáo dục sức khoẻ 

sinh sản như thế nào? 

Mục tiêu và nội dung tích hợp trong mỗi chủ đề là cơ sở để giáo viên xác định được 

phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp nhằm cung cấp kiến thức, kĩ năng về Sinh học, về sức 

khoẻ sinh sản, đồng thời phát triển được năng lực giải quyết vấn đề cho người học. Các phương 

pháp, kĩ thuật đó phải phát huy tính chủ động, tích cực học tập; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã 

có và kinh nghiệm sống của học sinh. Các phương pháp dạy học sử dụng trong nghiên cứu này 

gồm nêu và giải quyết vấn đề kết hợp với phương pháp hợp tác trong nhóm nhỏ, phương pháp 

dạy học tìm tòi - khám phá khoa học (dạy học khám phá) kết hợp với phương pháp vấn đáp, 

trực quan. Từ thực tiễn tổ chức dạy học, giáo viên tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả tích hợp 

giáo dục sức khoẻ sinh sản trong 2 chủ đề tích hợp bao gồm kiểm tra kết quả học tập trong từng 
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chủ đề và sự phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. Quy trình xây dựng chủ đề tích hợp 

trong nghiên cứu này được kế thừa từ nghiên cứu của Nguyễn Văn Biên, 2015 [16]. 

 
Hình 1. Quy trình xây dựng chủ đề tích hợp giáo dục sức khoẻ sinh sản  

Nội dung giáo dục sức khoẻ sinh sản có thể tích hợp trong các địa chỉ được thể hiện trong Bảng 2. 

Bảng 2. Các địa chỉ tích hợp giáo dục sức khỏe sinh sản 

Địa chỉ tích hợp trong 

chương Sinh sản 

Nội dung tích hợp giáo dục sức khỏe sinh sản  

1. Khái niệm sinh sản 

hữu tính ở động vật 

Những thay đổi về thể chất, tâm sinh lí ở tuổi dậy thì, cách chăm sóc 

sức khỏe ở giai đoạn dậy thì, những dấu hiệu bình thường và bất 

thường 

2. Các giai đoạn của 

sinh sản hữu tính 

- Sự hình thành tinh trùng ở nam, hiện tượng mộng tinh và một số dấu 

hiệu bất thường 

- Sự chín và rụng trứng ở nữ, chu kì kinh nguyệt, vệ sinh kinh nguyệt 

3. Ưu và nhược điểm 

của sinh sản hữu tính 

- Không kết hôn cận huyết 

4. Động vật đơn tính và 

lưỡng tính 

- Phân biệt giới và giới tính 

- Phân biệt tình bạn, tình bạn khác giới và tình yêu 

- Giữ gìn tình bạn khác giới trong sáng ở tuổi vị thành niên 

- Kĩ năng giao tiếp, ứng xử trong quan hệ giữa nam và nữ ở độ tuổi vị 

thành niên 

5. Các hình thức thụ 

tinh. 

- Khi trứng và tinh trùng gặp nhau thì sẽ có khả năng có thai. 

- Thời điểm dễ thụ thai và dấu hiệu khi mang thai.  

6. Đẻ trứng và đẻ con Những khó khăn và thách thức khi mang thai và chăm sóc con ở tuổi 

vị thành niên. 

7. Cơ chế điều hòa sinh 

tinh và sinh trứng 

- Cơ chế tác động của thuốc tránh thai. 

- Cơ chế của phương pháp tránh thai tính vòng kinh  

- Vô sinh và phương điều trị hiếm muộn.  

8. Ảnh hưởng của thần 

kinh và môi trường sống 

đến quá trình sinh tinh 

và sinh trứng 

- Lối sống lành mạnh, tích cực, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 

nhằm nâng cao chất lượng sức khỏe sinh sản. 

- Vận dụng kiến thức lí thuyết vào thực tiễn, chăm sóc sức khỏe tuổi 

dậy thì, có thái độ và hành vi đúng đắn về vấn đề tình dục, mang thai 

ở tuổi vị thành niên. 

9. Sinh đẻ có kế hoạch ở 

người 

Hậu quả của quan hệ tình dục không an toàn ở tuổi vị thành niên. 

10. Các biện pháp tránh 

thai 

- Cơ chế tác dụng của từng biện pháp tránh thai.  

- Phá thai không được coi là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch. 

- Hậu quả của phá thai. 
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2.2.2. Tổ chức dạy học giải quyết vấn đề qua bài tập tình huống 

Trong quá trình dạy, giáo viên hướng dẫn học sinh giải quyết các tình huống theo mô hình 

giải quyết vấn đề thể hiện ở Hình 2. Mô hình giải quyết vấn đề này được phát triển dựa trên 

nghiên cứu của Foshey và Kirkley [17]. 

 
Hình 2. Mô hình giải quyết vấn đề được sử dụng trong nghiên cứu 

Giáo viên sử dụng bộ câu hỏi bài tập tình huống để đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của 

học sinh. Bài tập tình huống được thiết kế căn cứ vào mục tiêu dạy học tích hợp giáo dục sức 

khoẻ sinh sản, sau đó diễn đạt tình huống dưới dạng bài tập. Giáo viên sử dụng bài tập tình 

huống thực tiễn để tổ chức dạy học qua 3 bước (Hình 3). Theo đó, ở bước 1, giáo viên nêu bài 

tập tình huống có chứa đựng mâu thuẫn giữa kiến thức Sinh học đã biết với vấn đề có liên quan 

đến sức khoẻ sinh sản. Ở bước 2, học sinh nghiên cứu kiến thức, kĩ năng về Sinh học có trong 

chủ đề, huy động những hiểu biết về sức khoẻ sinh sản để tìm cách vận dụng vào giải quyết tình 

huống đặt ra trong bài tập. Qua quá trình giải quyết vấn đề, học sinh nắm được các kiến thức, kĩ 

năng Sinh học và nội dung giáo dục sức khoẻ sinh sản. Ở bước 3, giáo viên cho học sinh/nhóm 

học sinh thảo luận, làm rõ vấn đề. Cuối cùng, giáo viên kết luận, chính xác hóa nội dung Sinh 

học và nội dung giáo dục sức khoẻ sinh sản đặt ra trong bài tập tình huống và trong chủ đề tích 

hợp [18]. 

 
Hình 3. Sơ đồ các bước tổ chức dạy học bằng tình huống thực tiễn 

Một ví dụ về bài tập tình huống được đưa ra như sau: 

- Bước 1: Nêu bài tập tình huống “A đang học lớp 11, có bạn trai là B đang học lớp 12. 

Gần đây B thường xuyên thuyết phục A vào nhà nghỉ với lí do là chỉ vào nhà nghỉ mới chứng 

minh được tình yêu. Nếu em là A em sẽ xử lí như thế nào?” 
- Bước 2: Học sinh dựa vào kiến thức Sinh học vừa học (quá trình sinh sản hữu tính ở động 

vật, sự thụ tinh và mang thai, các biện pháp tránh thai) để đưa ra lập luận cho mỗi cách xử lí. 

- Bước 3: Thảo luận kết quả, rút ra kết luận, chính xác hóa kiến thức. Sau khi học sinh thảo 

luận, giáo viên chính xác hoá kiến thức về tình yêu, hậu quả của quan hệ tình dục không an toàn 

ở tuổi vị thành niên, những khó khăn và thách thức khi mang thai và chăm sóc con ở tuổi vị 

thành niên, hậu quả của phá thai với sức khoẻ và tâm lí của vị thành niên.   

2.2.3. Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh 

Sau khi thực hiện tích hợp giáo dục sức khoẻ sinh sản vào chương “Sinh sản”, Sinh học 11, 

phân tích kết quả về mặt định tính cho thấy: Giáo viên tham gia dạy thực nghiệm đều khẳng 

định dạy học tích hợp có tác dụng rèn luyện tính tích cực, trí thông minh sáng tạo cho học sinh, 

tăng hứng thú học tập và đặc biệt có tác dụng giúp học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn 

đề. Trong các giờ học ở lớp thực nghiệm thì học sinh rất sôi nổi, hứng thú tham gia vào các hoạt 

động học tập và nắm vững kiến thức hơn, vận dụng vào giải quyết các vấn đề học tập nhanh hơn 

so với học sinh ở lớp đối chứng. 

Bước 1: Nêu bài tập 

tình huống thực tiễn 

Bước 2: Học sinh giải bài 

tập tình huống thực tiễn 

Bước 3: Thảo luận kết quả, rút ra 

kết luận, chính xác hóa kiến thức 
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Kết quả định lượng đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của người học bằng rubric dành 

cho giáo viên và học sinh, tính trung bình cho tất cả các bài tập tình huống được thể hiện qua 

Bảng 3 và Bảng 4. 

Bảng 3. Kết quả đánh giá của giáo viên về sự phát triển năng lực giải quyết vấn đề  

Tiêu chí phát triển năng lực giải quyết vấn đề  
Kết quả điểm trung bình  P 

Thực nghiệm Đối chứng 

1. Phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề 

trong học tập và thực tiễn 
9,04  2,33 8,90  2,46 0,813a 

2. Phân tích được tình huống có vấn đề trong học 

tập và thực tiễn 
7,90 (7,05-9,23) 7,55 (5,10-8,50) 0,048b 

3. Lập kế hoạch và đề xuất phương án giải quyết 

một số vấn đề đơn giản 
7,55 (7,01-8,50) 6,12 (5,70-6,92) 0,029b 

4. Thu thập và làm rõ các thông tin cần sử dụng để 

giải quyết vấn đề 
8,55 (7,37-9,1) 6,55 (5,71-6,98) < 0,001b 

5. Kết hợp sử dụng kiến thức các môn học liên 

quan để giải quyết vấn đề 
8,60 (6,00-9,11) 6,06 (5,50-8,25) 0,016b 

6. Đề xuất và phân tích được một số giải pháp giải 

quyết vấn đề đặt ra 
7,65  1,68 6,14  1,49 0,019a 

7. Lựa chọn giải pháp phù hợp 7,85  1,96 5,01  1,77 0,008a 

8. Thực hiện thành công giải pháp đã lựa chọn 8,25 (7,22-8,60) 6,22 (5,70-6,45) < 0,001b 

9. Biết phân tích, đánh giá tính hiệu quả của giải 

pháp đã lựa chọn 
8,20  1,76 6,15  1,79 0,006a 

10. Biết điều chỉnh phương pháp giải quyết vấn đề 

đã thực hiện để vận dụng được trong bối cảnh mới 
7,35  2,16 5,85  2,01 0,015a 

Điểm trung bình 8,09  1,12 6,46  0,98 0,001a 

aCác biến tuân theo phân phối chuẩn được biểu diễn bằng giá trị trung bình và độ lệch chuẩn,  

P nhận được từ kiểm định Student’s t-test; bCác biến không tuân theo phân phối chuẩn được biểu diễn 

bằng trung vị và 25th - 75th percentiles, P nhận được từ kiểm định Mann-Withney-U-test. 

Kết quả ở Bảng 3 và Bảng 4 cho thấy điểm đánh giá ở lớp đối chứng thấp hơn lớp thực 

nghiệm ở cả đánh giá của học sinh và tự đánh giá của học sinh. Ở Bảng 3, điểm trung bình cả 10 

tiêu chí do giáo viên đánh giá ở lớp thực nghiệm là 8,09 điểm, trong khi ở lớp đối chứng là 6,46 

điểm (P < 0,05). Tính từng tiêu chí riêng biệt, có đến 9/10 tiêu chí điểm của lớp thực nghiệm 

cao hơn so với lớp đối chứng, mức sai khác có ý nghĩa thống kê. 

Ở Bảng 4, học sinh tự đánh giá, cũng có 8/10 tiêu chí có sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

giữa lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điểm trung bình học sinh tự đánh giá ở lớp thực nghiệm 

là 7,89 trong khi ở lớp đối chứng là 6,07 (P = 0,034). Như vậy, thông qua việc dạy học các chủ 

đề tích hợp giáo dục sức khoẻ sinh sản định hướng phát triển năng lực đã có tác động tích cực 

đến sự phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Điều đó chứng tỏ khả năng: tìm hiểu 

và phát hiện vấn đề; thu thập và phân tích thông tin, tìm ra kiến thức liên quan đến vấn đề; lập 

kế hoạch thực hiện giải pháp; đề xuất, lựa chọn giải pháp; thực hiện giải pháp; đánh giá và điều 

chỉnh giải pháp; vận dụng trong tình huống mới của học sinh các lớp thực nghiệm nhanh và hiệu 

quả hơn so với học sinh ở các lớp đối chứng. Nhờ vậy, khả năng tổng hợp kiến thức, phân tích, 

tư duy sáng tạo của học sinh lớp thực nghiệm tốt hơn so với học sinh lớp đối chứng.     
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Bảng 4. Kết quả tự đánh giá của học sinh về sự phát triển năng lực giải quyết vấn đề 

Tiêu chí phát triển năng lực giải quyết vấn đề  
Kết quả điểm trung bình  P 

Thực nghiệm Đối chứng 

1. Phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề 

trong học tập và thực tiễn 
8,75  2,88 8,01  2,42 0,382a 

2. Phân tích được tình huống có vấn đề trong học 

tập và thực tiễn 

7,85 (5,12-9,16) 6,35 (4,99-7,92) 0,047b 

3. Lập kế hoạch và đề xuất phương án giải quyết 

một số vấn đề đơn giản 

 7,95 (5,06-9,00) 5,60 (4,66-7,73) 0,030b 

4. Thu thập và làm rõ các thông tin cần sử dụng để 

giải quyết vấn đề 

8,01 (7,19-9,12) 5,99 (5,11-7,47) 0,009b 

5. Kết hợp sử dụng kiến thức các môn học liên 

quan để giải quyết vấn đề 

8,25 (7,28-8,93) 6,10 (5,51-7,63) < 0,001b 

6. Đề xuất và phân tích được một số giải pháp giải 

quyết vấn đề đặt ra 

7,54 (4,19-9,09) 5,85 (4,06-8,08) 0,077b 

7. Lựa chọn giải pháp phù hợp 6,85 (4,87-8,93) 5,09 (4,01-8,73) 0,115b 

8. Thực hiện thành công giải pháp đã lựa chọn 8,20  1,97 6,12  1,89 0,004a 

9. Biết phân tích, đánh giá tính hiệu quả của giải 

pháp đã lựa chọn 
7,60  3,16 6,15  2,94 0,072a 

10. Biết điều chỉnh phương pháp giải quyết vấn đề 

đã thực hiện để vận dụng được trong bối cảnh mới 
7,89  2,64 5,45  2,49 0,029a 

Điểm trung bình 7,89 (7,20-9,05) 6,07 (5,50-7,42) 0,003b 

aCác biến tuân theo phân phối chuẩn được biểu diễn bằng giá trị trung bình và độ lệch chuẩn,  

P nhận được từ kiểm định Student’s t-test; bCác biến không tuân theo phân phối chuẩn được biểu diễn 

bằng trung vị và 25th - 75th percentiles, P nhận được từ kiểm định Mann-Withney-U-test. 

Áp dụng dạy học giải quyết vấn đề đã được sử dụng trong nhiều nghiên cứu cả trong và 

ngoài nước. Nghiên cứu của Trần Thị Huế và Nguyễn Đức Dũng cũng cho thấy sử dụng bài tập 

hoá học giúp học sinh vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề nhanh hơn, chính xác hơn, độc đáo 

hơn so với các lớp đối chứng ở cả đánh giá của giáo viên và sự tự đánh giá của học sinh [19]. 

Nghiên cứu của Shahat và cộng sự (2013) đã thiết kế, phát triển mô hình giải quyết vấn đề cho 

môn khoa học tại Ai Cập [20]. Các nghiên cứu này đều chỉ rằng việc dạy học giải quyết vấn đề 

giúp phát triển khả năng tư duy sáng tạo của người học. 

3.   Kết luận  

Nghiên cứu đã xây dựng được 2 chủ đề tích hợp giáo dục sức khoẻ sinh sản trong chương 

Sinh sản, Sinh học 11, hình thành và phát triển được năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. 

Từ những kiến thức, kĩ năng liên quan đến sức khoẻ sinh sản học sinh thu nhận được qua 2 chủ 

đề, nhờ phương pháp dạy học giải quyết vấn đề theo chu trình đã giúp học sinh phát triển khả 

năng tìm hiểu và phát hiện vấn đề; thu thập và phân tích thông tin, tìm ra kiến thức liên quan 

đến vấn đề; lập kế hoạch thực hiện giải pháp; đề xuất, lựa chọn giải pháp; thực hiện giải pháp; 

đánh giá và điều chỉnh giải pháp; vận dụng trong tình huống liên quan đến sức khoẻ sinh sản 

mới. Điểm cho từng tiêu chí của năng lực giải quyết vấn đề của học sinh lớp thực nghiệm cao 

hơn hẳn so với ở lớp đối chứng (P < 0,05) ở từng tình huống, cũng như sau khi kết thúc hai 
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chuyên đề. Như vậy, tích hợp giáo dục sức khoẻ sinh sản theo hai chủ đề đã thiết kế giúp nâng 

cao năng lực giải quyết vấn đề của học sinh lớp 11 tại tỉnh Trà Vinh.   
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ABSTRACT 

The integration of reproductive health education in grade 11 Biology curriculum  

for improving problem-solving competence among students in Tra Vinh province 

Nguyen Thi Hong Hanh1,2,*, Le Thi Huynh3, Duong Thi Anh Dao1,2,  

Do Thi Nhu Trang1,2, Nguyen Thi Lan Huong1,2, Nguyen Thi Trung Thu1,2, 

 Le Thi Tuyet1,2, Nguyen Thi Bich Ngoc1,2 , Le Ngoc Hoan1,2, Nguyen Phuc Hung1,2  
1Faculty of Biology, Hanoi National University of Education 

2Centre for Reproductive Health Education and Family Planning, Hanoi National University of Education 
3 Hoa Loi High School, Chau Thanh district, Tra Vinh province 

Reproductive health education should focus on developing students' problem-solving 

competence through real-life situations. This study was conducted to determine the integrated 

address, build the topics of integrated reproductive health education in the chapter 

“Reproduction” - Biology 11, from which to evaluate the effectiveness of improving the 

problem-solving competence among students in Tra Vinh province. A intervention study was 

conducted on 160 students (17 years old) of two high schools in Tra Vinh province. Rubric was 

used to assess the problem-solving competence of learners. Two integrating reproductive health 

education topics were built in chapter “Reproduction”, forming and developing problem-solving 

competence for students. From the knowledge and skills related to reproductive health that 

students acquired through the two topics, the abilities to learn and detect problems; collect and 

analyze information, find knowledge related to the problem; make a plan to implement the 

solution; propose and select solutions; implement solutions; evaluate and adjust the solution; 

applied in situations related to reproductive health of students were developed. Scores for each 

criterion of problem-solving competence of students in the experimental class were significantly 

higher than those in the control class (P < 0.05) in each case exercise, as well as after finishing 

the two topics. Thus, integrating reproductive health education through two designed topics has 

improved the problem-solving competence of grade 11 students in Tra Vinh province.   

Keywords: reproductive health, problem-solving competence, Biology 11, Tra Vinh 

province. 

 


